
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11, ngách 9/20 Phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TRẤN GIA

0108028917

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TRẤN GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN GIA HARDWARE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRAN GIA HARWARE .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: +84 24 62671040
Email: trangia.hardware@gmail.com

+84 24 37555145Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện )
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, công cụ điều khiển bằng máy vi tính
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh

4669

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại

7490

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

7. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đai lý

4610

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUANG 
HƯNG

Số 5, nghách 
267/2 đường 
Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Liễu Giai, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

550.000 5.500.000.000 55,000

Tổng số 550.000 5.500.000.000 55,000

0300580022
58

2 TRẦN XUÂN 
HƯƠNG

Số 5 nghách 
267/2 đường 
Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Liễu Giai, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0011900105
20

3 TRẦN QUỐC 
HIỆP

Số 39 ngõ 322 
phố Lê Trọng 
Tấn, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0300590000
64

4 NGUYỄN LÊ 
THU THỦY

Số 6, xóm Tháp, 
Phố Dịch Vọng, 
tổ 29, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,000

0311620018
49

5 PHẠM THỊ 
KHÁNH 
QUỲNH

P305  nhà C14, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,000

0011780136
00

6 NGUYỄN THỊ 
LUYỆN

Tổ 19, Phường 
Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

013317147

7 LÊ THỊ 
THUẬN

Thôn Tây Sơn, 
Xã Thái Hòa, 
Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 1,000

Tổng số 10.000 100.000.000 1,000

0135445239
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8 TRƯƠNG 
XUÂN HỒNG

Số 5, nghách 
267/2 đường 
Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Liễu Giai, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

0011610089
42

9 TRẦN THỊ 
QUỲNH

Phòng 1901 
chung cư 16B 
Nguyễn Thái 
Học, Phường Yết 
Kiêu, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

017479393

10 LÊ THỊ THÚY Phòng 301B 
chung  cư 17 tầng, 
tổ 14, Phường 
Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 3,000

Tổng số 30.000 300.000.000 3,000

013505842

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017479393
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1901 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Phường 
Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1901 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Phường Yết Kiêu, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ QUỲNH Nữ

22/09/1984 Kinh Việt Nam

01/06/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030058002258
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, nghách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 
Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11,  nghách 9/20  Phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG HƯNG Nam

22/05/1958 Kinh Việt Nam

31/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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